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	CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Tên  học phần: LỊCH SỬ 1
2. Số tiết (giờ)/đvht:  45 giờ (3 TC)
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 1.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần:  3, tổng số 15 tuần.
5. Mục tiêu của học phần: 
* Về kiến thức
Sau khi học xong, học sinh có khả năng:
		- Biết được nét chính về lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại; những biến đổi của tình hình thế giới cận đại dưới tác động của các cuộc cách mạng tư sản, cách mạng công nghiệp.
		- Hiểu được đặc điểm nổi bật của các giai đoạn lịch sử trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến nửa đầu thế kỉ XIX.
	* Về kỹ năng
-  Tái hiện các sự kiện lịch sử, tiếp nhận và xử lý thông tin. 
- Kỹ năng phân tích, đánh giá và tổng hợp, đối chiếu các sự kiện lịch sử.
- Rèn luyện được khả năng tư duy, sáng tạo từ mỗi học sinh.
6. Điều kiện tiên quyết: không có
7. Mô tả học phần (nêu vắn tắt nội dung chính của học phần)
Phần Lịch sử thế giới
- Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại.
- Lịch sử thế giới cận đại.
Phần Lịch sử Việt Nam
- Việt Nam từ nguyên thủy đến hết thế kỉ X.
- Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII.
- Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX.
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành, thực tập/ Kiểm tra
	Tổng
số

	Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI (22 GIỜ)

	
	Chương I. Xã hội nguyên thủy
	2
	1
	
	3

	1
	Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
	1
	1
	 
	2

	2
	Xã hội nguyên thủy
	1
	
	 
	1

	
	Chương II. Xã hội cổ đại
	2
	2
	
	4

	3
	Xã hội cổ đại phương Đông
	1
	2
	 
	3

	4
	Các quốc gia cổ đại phương Tây
	1
	
	 
	1

	
	Chương III. Các quốc gia thời phong kiến
	3
	2
	
	5

	5
	Trung Quốc 
	1
	2
	 
	2

	6
	Ấn Độ
	1
	
	 
	2

	7
	Vương quốc Cam-pu-chia và Lào
	1
	
	 
	1

	
	Chương IV. Tây Âu thời hậu kỳ trung đại
	1
	1
	
	2

	8
	Tây Âu thời hậu kỳ trung đại
	1
	1
	
	2

	
	Chương V. Các cuộc cách mạng tư sản và cuộc cách mạng công nghiệp
	4
	2
	2
	8

	9
	- Cách mạng tư sản Anh
	1
	
	
	1

	10
	- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	1
	
	
	1

	11
	- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
	1
	2
	
	3

	12
	- Cách mạng công nghiệp ở châu Âu
	1
	
	
	1

	13
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	
	
	2
	2

	Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM (23 giờ)

	
	Chương I. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
	3
	2
	
	5

	14
	Việt Nam thời nguyên thủy
	1
	1
	
	2

	15
	Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
	1
	1
	
	2

	16
	Thời Bắc thuộc & cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc
	1
	
	
	1

	
	Chương II. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII
	7
	5
	
	12

	17
	- Quá trình hình thành & phát triển của nhà nước phong kiến (từ TK X đến TK XVIII)
	2
	2
	
	4

	18
	- Công cuộc xây dựng & phát triển kinh tế trong các TK X- XVIII
	2
	
	
	2

	19
	- Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong các TK X- XVIII
	2
	2
	
	4

	20
	- Xây dựng và phát triển văn hóa trong các TK X- XVIII
	1
	1
	
	2

	
	Chương III. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX
	2
	2
	2
	6

	21
	Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội dưới triều Nguyễn (nửa đầu TK XIX)
	1
	2
	
	3

	22
	Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến
	1
	
	
	1

	23
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	
	
	2
	2

	Tổng cộng
	24
	17
	4
	45
	



9. Nội dung chi tiết học phần: 
***Phần 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI (22 giờ)***
Chương I. Xã hội nguyên thủy                         (Thời gian: 03 giờ)
Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy  (Thời gian: 02 giờ)
1.  Sự xuất hiện loài người và đời sống bầy người nguyên thủy
2. Người tinh khôn và óc sáng tạo
3. Cuộc cách mạng thời đá mới
Bài 2: Xã hội nguyên thủy                                       (Thời gian: 01 giờ)       
1. Thị tộc và bộ lạc
2. Buổi đầu của thời đại kim khí       
3. Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp                                                            
Chương II. Xã hội cổ đại                                          (Thời gian: 04 giờ)
Bài 3:  Xã hội cổ đại phương Đông (Thời gian: 03 giờ)  
1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế
2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại
3. Xã hội cổ đại phương Đông    
4. Văn hóa cổ đại phương Đông                                                                         
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây  (Thời gian: 01 giờ)
1. Thiên nhiên và đời sống của con người
2. Văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô-ma
Chương III. Các quốc gia thời phong kiến       (Thời gian: 05 giờ)
Bài 5: Trung Quốc             (Thời gian: 03 giờ)	
1. Trung Quốc thời Tần, Hán
2. Sự phát triển của chế độ phong kiến dưới thời Đường
3. Trung Quốc thời Minh, Thanh
4. Văn hóa Trung Quốc thời Phong kiến
Bài 6:  Ấn Độ                        (Thời gian: 01 giờ)	
1. Thời kỳ vương triều Gúpta và sự phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ
2. Vương triều Hồi giáo Đê-li
3. Vương triều Mô-gôn
Bài 7:  Vương quốc Cam-pu-chia và Lào (Thời gian: 01 giờ)	
1. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.
2.  Vương quốc Campuchia
3. Vương quốc Lào
Chương IV. Tây Âu thời hậu kỳ trung đại         (Thời gian: 02 giờ)

Bài 8:  Tây Âu thời hậu kỳ trung đại (Thời gian: 02 giờ)	
1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu
2. Xã hội phong kiến Tây Âu
3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại
4. Những cuộc phát kiến địa lí
Chương V. Các cuộc cách mạng tư sản và cuộc cách mạng công nghiệp                          (Thời gian: 08 giờ)
Bài 9:   Cách mạng tư sản Anh (Thời gian: 01 giờ)
1. Tình hình nước Anh trước cách mạng
2. Diễn biến chính
3. Kết quả, ý nghĩa
Bài 10: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (Thời gian: 01 giờ)
1. Sự phát triển của chủ nghĩa Tư bản ở Bắc Mỹ. Nguyên nhân bùng bổ chiến tranh.
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
3. Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập
Bài 11:   Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. (Thời gian: 02 giờ)
1. Tình hình nước Pháp trước cách mạng
2. Tiến trình cách mạng
3. Ý nghĩa lịch sử
Bài 12:   Cách mạng công nghiệp ở châu Âu (Thời gian: 02 giờ)
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
Bài 13:   Kiểm tra định kỳ lần 1 (Thời gian: 02 giờ)
***Phần 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM (23 giờ)***

Chương I. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X (Thời gian: 05 giờ)
Bài 14:   Việt Nam thời nguyên thủy (Thời gian: 01 giờ)
1. Những dấu tích người tối cổ ở Việt Nam
2.  Sự hình thành và phát triển của Công xã thị tộc 
3. Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước
Bài 15:   Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (Thời gian: 03 giờ)
1. Quốc gia cổ Văn Lang – Âu Lạc
2. Quốc gia Cham pa
3. Quốc gia Phù Nam
Bài 16:   Thời Bắc thuộc & cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Thời gian: 01 giờ)
1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến về kinh tế, xã hội
2. Một số phong trào đấu tranh từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X.
Chương II. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII (Thời gian: 12 giờ)
Bài 17:   Quá trình hình thành & phát triển của nhà nước phong kiến (từ TK X đến TK XVIII) (Thời gian: 04 giờ)
1. Bước đầu xây dựng nhà nước độc lập thế kỉ X
2. Phát triển và hoàn thiện bộ máy nhà nước thế kỉ X-XV
3. Những biến đổi của nhà nước phong kiến thế kỉ XVI-XVIII
4. Vương triều Tây Sơn
Bài 18:   Công cuộc xây dựng & phát triển kinh tế trong các TK X- XVIII (Thời gian: 02 giờ)
1. Tình hình nông nghiệp 
2. Phát triển thủ công nghiệp
3. Thương nghiệp
Bài 19:   Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong các TK X- XVIII (Thời gian: 04 giờ)
1. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thế kỉ XIII
3. Phong trào chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn
4. Cuộc kháng chiến chống quân Xiêm, Thanh
Bài 20:   Xây dựng và phát triển văn hóa trong các TK X- XVIII (Thời gian: 02 giờ)
1. Tư tưởng, tôn giáo
2. Giáo dục
3. Văn học, nghệ thuật
4. Khoa học kĩ thuật
Chương III. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX (Thời gian: 06 giờ)
Bài 21:   Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội dưới triều Nguyễn (nửa đầu TK XIX) (Thời gian: 03 giờ)
1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước và chính sách ngoại giao
2. Tình hình kinh tế
3. Tình hình văn hóa, xã hội
        Bài 22: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến (Thời gian: 02 giờ)
1. Sự hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam
2. [bookmark: _GoBack]Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỉ phong kiến
         Bài 23: Kiểm tra định kỳ lần 2  (Thời gian: 02 giờ)
10. Phương pháp dạy và học:  
Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.
Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
11. Đánh giá học phần:
Số điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ: 
02 cột kiểm tra thường xuyên bao gồm kiểm tra Hệ số 1;
02 cột kiểm tra Hệ số 2
Hình thức thi: Tự luận
12. Trang thiết bị dạy học: 
- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.
- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.
- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, bản đồ, sách giáo khoa.
13. Yêu cầu về giáo viên 
Giảng viên có trình độ từ Cử nhân Lịch sử trở lên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.
14. Tài liệu tham khảo: 
+ Bộ Giáo dục và đào tạo, Lịch sử lớp 10, Nxb. Giáo Dục Việt Nam.
+ Nguyễn Văn Ánh, Trần Thái Hà, Trịnh Đình Tùng, Tư liệu Lịch sử 10, Nxb. Giáo dục Hà Nội.
+ Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Thuật ngữ Lịch sử Phổ thông II, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ Nguyễn Thị Côi, Kênh hình trong dạy học Lịch sử ở trường THPT, Tập 1 (Lịch sử Việt Nam), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ Vũ Dương Ninh & Nguyễn Văn Hồng, Lịch sử thế giới cận đại, Nxb. Giáo dục Việt Nam.
+ Nguyễn  Quang Ngọc (Chủ biên), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục.
+ Quỳnh Cư & Đỗ Đức Hùng, Các triều đại Việt Nam, Nxb. Thanh Hóa.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
6


